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2 Ngô Thị Tuyết Trang x   i h c  ế t  n  ế t  n TPVP  ảng viên 

3 Tr n  inh Thông  Trung c   Y sĩ YT h c đường   ảng viên 

4 Nguyễn Hữu Lộc    i h c Ti u h c  GV.TPT  ội   

5 Lê Thị Ng c Phượng x / /  ả  v    

6 Qu ch Tu n  i t  / /  ả  v    
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1 Tr n Thị Trúc Ly x   i h c Ti u h c  DL-1A1   ảng viên 

2 Nguyễn Thị Thuỳ Dương x   i h c Ti u h c DL-1A2   ảng viên 

3 Lưu Thị  i   uyến x   i h c Ti u h c DL-1A3 TPCM  ảng viên 

4 Lê Thị  i  Nguy t x   i h c Ti u h c DL-1A4   ảng viên 

5  ồ   ị B    x                  DL-1A5 TTCM  ả g v    

6 Hồ Nguyễn Thanh Nguyên x   i h c Ti u h c DL-1A6   ảng viên 

7  à  Trung Ng c    i h c Mỹ thuật D y MT   

8 Lâm Thanh Liêm    i h c Th  dục D y GDTC   ảng viên 

9 Tr n Thiên Lộc    i h c Ti u h c  D y ít tiết   

10 Tr n Quốc Thuận    i h c Ti u h c Quản lí đơn vị  T chi bộ  ảng viên 

10 06  8/    6 

       

1 Lê Thị Tuyết Nga x   i h c Ti u h c  DL-2A1   ảng viên 

2 Từ Thị  ỹ x   i h c Ti u h c  DL-2A2   ảng viên 

3  g yễ    ị  ỹ   y   x                   DL-2A3 TTCM  ả g v    

4 Hồ Thị Thanh Trúc x   i h c Ti u h c  DL-2A4   

5 Tr n Thị H nh x   i h c Ti u h c DL-3A5   ảng viên 

6  ường Thị Hồng Thuỷ x   i h c Ti u h c  DL-2A6 TPCM  ảng viên 

7 Trương  inh Huy    i h c ÂN D y  N   ảng viên 

8 Bùi Thị Hồng Trinh x   i h c Anh văn D y AV   

9 Nguyễn Văn Phụng    i h c Th  dục D y GDTC   ảng viên 

10  hiêu Hồng Nhân  Th.Sĩ Ti u h c P.Hi u trưởng   ảng viên 
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1 Tr n Thị Tú Quyên x   i h c Ti u h c DL-3A1   ảng viên 

2     g        x                  DL-3A2 TTCM  ả g v    

3 Nguyễn Thị  é Phương x   i h c Ti u h c  DL-3A3   

4  inh Thùy Trường  ức x   i h c Ti u h c DL-3A4   ảng viên 

5 Th i Phượng Tuyền x   i h c Ti u h c DL-3A5   ảng viên 

6   àn Thị  é Thu E  x   i h c  Ti u h c  DL-3A6 TP CM  ảng viên 

7 Lý Minh Hải    i h c Toán -Tin D y Tin h c   ảng viên 

8 Nguyễn Thị Thương x   i h c Thư vi n TV.TB   ảng viên 

9 Tr n Thị Nga x   i h c Anh văn D y tiếng anh   

10 Nguyễn  ỗ Thuỷ Tùng  12+2 Ti u h c D y ít tiết   ảng viên 
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1 Tăng   c Ái    i h c  Ti u h c  DL-4A1   

2 Lý Kim Thi x   i h c  Ti u h c DL-4A2   

3         ị           x                  DL-4A3 TTCM  ả g v    

4 Nguyễn Thị  h nh Vân x   i h c Ti u h c  DL-4A4   ảng viên 

5 Lương Huỳnh Ánh Tuyết x   i h c  Ti u h c DL-4A5   

6  a  Thị Ng c Trinh x   i h c Ti u h c DL-4A6 TPCM  ảng viên 

7 Ph   Thanh Hồng x   i h c  Ti u h c  D y ít tiết   ảng viên 

8 Lê Thị Diễ  Ái x   i h c Tin h c D y công ngh    ảng viên 

9 Tr n Thụy Vi x   i h c Anh văn D y tiếng anh   ảng viên 

10 Lê Thị  i  Dung x   i h c  Ti u h c P.HT P.BT  ảng viên 

10 09  6/    6 
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1   ầ    ị      x                  DL-5A1 TTCM  ả g v    

2  ai Thị Ng c Hương x   i h c Ti u h c DL-5A2 TPCM  ảng viên 

3 Võ Thị Tí  x   i h c Ti u h c  DL-5A3   ảng viên 

4 Lư  ỹ Ng c x   i h c Ti u h c DL-5A4   ảng viên 

5 Trương Thị Ng c  ai Thư x   i h c  Ti u h c  DL-5A5   

6 Lê Thị Thùy Trang x   i h c  Ti u h c  DL-5A6   ảng viên 

7 Huỳnh Thanh Phượng  x   i h c Ti u h c D y ít tiết   ảng viên 

8 Nguyễn  i  Vân L ng  12+2 Ti u h c D y ít tiết   

9 Lâm Hoa Trinh x   i h c  Ti u h c  D y tiếng Anh   ảng viên 
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-> ư  ý: 

*  ỹ thuật 3A3, 3A4, 3A5, 3A6 do GV N d y. 

-Trương  inh Huy: D y    nh c  hối 1 ( 6 lớ  ); 2 ( 6 lớ  ); 4 ( 6 lớ  ); 5 ( 6 lớ  ). 

- à  Trung Ng c: D y  ĩ thuật  hối 1 ( 6 lớ  ); 2 ( 6 lớ  ); 4 ( 6 lớ  ); 5 ( 6 lớ  ). 

-Nguyễn Hữu Lộc: D y  ĩ thuật  hối 3 ( A1 -> A2 ). 

-Lâm Thanh Liêm: D y Th  dục 1A4 -> 1A6; 2A1 -> 2A3; 3A4 -> 3A6; 4A1 -> 4A3; 5A4 -> 5A6. 

-Nguyễn Văn Phụng: D y Th  dục 1A1 -> 1A3; 2A4 -> 2A6; 3A1 -> 3A3; 4A4 -> 4A6; 5A1 -> 5A3. 
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-Tr n Thị Nga: D y tiếng Anh 2A1 -> 2A4; 3A1 -> 3A4. 

-Tr n Thụy Vi: D y tiếng Anh 1A1 -> 1A4; 2A5 -> 2A6;  4A1 -> 4A3. 

- ùi Thị Hồng Trinh: D y tiếng Anh 1A5, 1A6;  4A4 -> 4A6; 5A5, 5A6. 

-Lâ  H a Trinh: D y tiếng Anh 3A5 -> 3A6;  5A1 -> 5A4. 

-Lý  inh Hải: D y Tin h c   hối 3; Tin h c  hối 4; Tin h c  hối 5. 

-Lê Thị Diễ  Ái: D y  ông ngh   hối 3;   N  hối 4;   N  hối 5. 

-Nguyễn  ỗ Thuỷ Tùng: Phân công d y     đức  hối lớ  1, 2, 3, 4 ( 4A1 -> 4A5 ). 

- Ph   Thanh Hồng d y TN H  hối lớ  1, lớ  2. 

- Nguyễn  i  Vân L ng: D y Lịch sử  hối lớ  5,  ịa lí  hối lớ  5;  h a h c  hối lớ  5 ( d y đến cuối th ng 

11/2025). 

- Tr n Thiên Lộc: D y H TN  hối Lớ  1, 2, 3, 4 ( 4A1 -> 4A5 ). 

- Huỳnh Thanh Phượng:  D y H TN 5A1 -> 5A6;  h a h c 4A1 -> 4A6;     đức 5A1 -> 5A6. 

- HT d y    nh c 3A1, 3A2;  

- Kim Dung d y    nh c 3A3 -> 3A6. 

- Nhân d y TNXH 3A1, 3A2. 

 

 GHI CHÚ:                                                                                                                       Ở   

A.TS CB, GV, NV 55 (40 nữ). 

+  H: 50; Trung c  : 03; Khác: 02 

 

B.GIÁO VIÊN: 46 (nữ 37). 

+   : 44;     g    :  2                                                                               ầ  Q ố        
 
C. ẢNG VIÊN: 41 (31 nữ) 

+       t ứ : 40;    bị:  1. 
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